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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường
2. Bộ môn ( lĩnh vực) áp dụng sáng kiến: Quản lý

3. Tác giả: 

Họ và tên:  Trần Thị Thu Hương:                         Nam (nữ): nữ                                                               

Ngày tháng/năm sinh: 23/7/1972

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng, trường Tiểu học Bình Minh
Điện thoại: 0912055863
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Bình Minh, số 64B phố Bình Minh, TP Hải Dương
5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường Tiểu học Bình Minh, số 64B phố Bình Minh, TP Hải Dương
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: nêu mốc thời gian mà SK được áp dụng lần đầu tiên trong thực tế, hoặc áp dụng thử.

	TÁC GIẢ 

(ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN 

Tên Sáng kiến: “Một số biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường” 

Chuyên môn đào tạo của tác giả (t/g): Giáo dục Tiểu học

1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 9, năm 2022

- Khảo sát (KS) đầu vào: Tuần 2

+ Đối tượng KS: Giáo viên + Số lượng KS: 20

+ Nội dung/vấn đề khảo sát: Nhận thức về trường học an toàn

- Khảo sát đầu ra:  Tuần 23

+ Đối tượng KS: Giáo viên + Số lượng KS: 0

+ Nội dung/vấn đề khảo sát: : Nhận thức về các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:  Tháng 9 năm 2022
- Đối tượng/lĩnh vực áp dụng: Quản lý các trường Tiểu học

- Điều kiện cần thiết để áp dụng: - Phải huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng trường học an toàn.

- Phải có nguồn kinh phí nhất định từ các nguồn lực hợp pháp 

2. Lí do nghiên cứu: 
- Nhà trường định kỳ 5 năm đề nghị kiểm tra, đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng, trong đó có tiêu chí 1.10 về an ninh, an toàn trường học.

- Nhiều vụ việc ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng, tinh thần đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh cả nước mà lý do là mất an toàn cho học sinh trong nhà trường (ngộ độc thực phẩm, cây đè, đổ cổng, đổ tường...) 

- Nhận thức của cá nhân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường cùng với nhiệm vụ được phân công của một cán bộ quản lý.    

3. Các tồn tại trước khi có SK, nguyên nhân:  
Có nguy cơ mất an toàn cho học sinh

4. Các biện pháp đề ra: 

4.1. Các biện pháp

 - Ban hành kế hoạch xây dựng trường học an toàn

-  Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn
- Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về an toàn trường học
- Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về an toàn trường học
- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng để đảm bảo an toàn
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh
4.2. Điểm mới

- Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về an toàn trường học
- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng để đảm bảo an toàn
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh
5. Hiệu quả mang lại: 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường.

- Không để xảy ra các vụ việc mất an toàn cho học sinh hoặc giảm thiểu nhất thiệt hại khi xảy ra sự việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của học sinh.
6. Khuyến nghị

Đây là một số giải pháp cụ thể tôi áp dụng trong trường mình. Do vậy khi vận dụng cần phải đánh giá thực tế của mỗi đơn vị để điều chỉnh, bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh cho phù hợp với điều kiện, đối tượng giáo viên, học sinh của trường mình.

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

- Nhà trường định kỳ 5 năm đề nghị kiểm tra, đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng, trong đó có tiêu chí 1.10 về an ninh, an toàn trường học.

- Nhiều vụ việc ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng, tinh thần đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh cả nước mà lý do là mất an toàn cho học sinh trong nhà trường (ngộ độc thực phẩm, cây đè, đổ cổng, đổ tường...) 

- Nhận thức của cá nhân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường cùng với nhiệm vụ được phân công của một cán bộ quản lý.    

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:  Tháng 9 năm 2022

- Đối tượng/lĩnh vực áp dụng: Quản lý các trường Tiểu học

- Điều kiện cần thiết để áp dụng:

+ Phải huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng trường học an toàn.

+ Phải có nguồn kinh phí nhất định từ các nguồn lực hợp pháp 

3. Nội dung sáng kiến (cần làm rõ):

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 

Giải pháp cũ: 

+ Ban hành kế hoạch xây dựng trường học an toàn

+  Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn
+ Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về an toàn trường học
Giải pháp mới bổ sung 3 giải pháp:

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về an toàn trường học
+ Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng để đảm bảo an toàn
+ Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh
Với các giải pháp mới sẽ đáp ứng được nội dung Luật Giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học và Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường bởi học sinh chỉ an toàn trong môi trường giáo dục an toàn.
- Khả năng áp dụng của SK (tính khả thi của các giải pháp): Nêu cụ thể, chi tiết cách thức áp dụng SK đó;

Đây là một số giải pháp cụ thể tôi áp dụng trong trường mình, có tính khả thi cao. Do vậy khi vận dụng cần phải đánh giá thực tế của mỗi đơn vị để điều chỉnh, bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh cho phù hợp với điều kiện, đối tượng giáo viên, học sinh của trường mình.

- Chỉ ra lợi ích thiết thực của SK (giá trị, hiệu quả của SK). 
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

- Không để xảy ra các vụ việc mất an toàn cho học sinh hoặc giảm thiểu nhất thiệt hại khi xảy ra sự việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của HS.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

- Phải huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng trường học an toàn.

- Phải có nguồn kinh phí nhất định từ các nguồn lực hợp pháp để tổ chức các hoạt động  trong công tác tuyên truyền, tập huấn, mô phỏng các tình huống giả định, qua đó hình thành kỹ năng cho giáo viên, học sinh, ví dụ như chữa cháy, thoát hiểm trong trường...

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Một là, Thông tư số 17/2018/TTBGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Trong tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.10, đó là "Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học" đã cụ thể các chỉ báo ở 2 mức. 

Mức 1:

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho học sinh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.
Mức 2: ngoài 3 chỉ báo của mức 1 phải đạt thì phải có thêm 2 chỉ báo sau:

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;
b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
Như vậy có thể thấy việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học hay đảm bảo an toàn cho học sinh đã được cụ thể hóa từ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Điều lệ trường tiểu học hiện hành mà yêu cầu bắt buộc các trường trong đó trách nhiệm của quản lý, giáo viên, nhân viên phải thực hiện xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh trong đó có trách nhiệm cá nhân tôi.
Hai là, thực tiễn cho thấy một số trường hợp đáng tiếc đã xảy ra ở một số trường trong cả nước liên quan đến an toàn của học sinh trong nhà trường như : ngộ độc thực phẩm; bị tường, cánh cổng đè; bị xâm hại, bị quấy rối tình dục; bị bắt nạt hay kỳ thị; có các hành vi bạo lực học đường, tệ nạn xã hội...  Những sự việc này không phải để xảy ra tại đơn vị mình  lúc đó mới thực hiện các biện pháp phòng tránh. Các trường phải có biện pháp để không để các sự việc, hành vi mất an toàn xảy ra, hoặc hạn chế tối thiểu thiệt hại khi xảy ra các sự việc.

Với gần 30 năm trong nghề dạy học, trong đó gần 10 năm làm công tác quản lý, tôi nhận thức công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn là nội dung hết sức quan trọng, là  trách nhiệm của nhiều cơ quan hữu quan, là của toàn xã hội, nhưng trách nhiệm  chính phải của nhà trường mà người quản lý là có vai trò chủ đạo, và đây cũng là lý do tôi chọn sáng kiến: “Một số biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường” góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trường học hạnh phúc, trường đạt chuẩn Quốc gia và đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh cũng như toàn xã hội.

1.1 Cơ sở lý luận của vấn đề
 Một số khái niệm liên quan

- Tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, ghi rõ:

"-  Môi trường giáo dục là tất cả các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của người học.
-  Môi trường giáo dục an toàn là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần.
-  Môi trường giáo dục lành mạnh là môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa.
- Môi trường giáo dục thân thiện là môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.
-  Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập".
Như vậy để đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường chính là phải xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường.
- Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích là trường học mà các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho học sinh được phòng, chống và giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ. Toàn bộ học sinh của trường được sống và học tập trong một môi trường an toàn. Quá trình xây dựng trường học an toàn phải có sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương (Theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông).

Như vậy, xây dựng môi trường giáo dục an toàn không chỉ là trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, của cơ quan quản lý các cấp, chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, gia đình, xã hội. 

Khi học sinh được học tập trong môi trường học an toàn thì sẽ được phát triển toàn diện theo hướng đúng đắn, không bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực khiến học sinh bị ảnh hướng tâm lý và dần ảnh hướng đến cuộc sống.

Các tác động tiêu cực tồn tại và luôn thay đổi xung quanh môi trường giáo dục, từ ngoài vào trong nhà trường, từ khách quan đến chủ quan. Vì vậy cần có những biện pháp đề phòng, bảo vệ học sinh trước những tiêu cực đó. “Một số biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường” chính là nhóm các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn.
1.2. Các văn bản về an toàn trường học 
- Tại Khoản 2, Điều 13, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định quyền và và nghĩa vụ học tập của công dân ghi rõ: "Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình";
- Tại Khoản 3, Điều 16, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định xã hội hóa sự nghiệp giáo dục ghi rõ: "Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
- Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông.

- Thông tư số 17/2018/TTBGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Trong tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.10. "Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học". 
Hệ thống các văn bản đã cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho học sinh là rất cần thiết. Các quy định cũng đều đã có , tuy vậy sự tác động đến môi trường giáo dục luôn biến động theo thời gian. Do đó mỗi đơn vị nhà trường cần có những giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường, hay nói cách khác xây dựng được môi trường giáo dục an toàn chính là giải pháp, là điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh ở nhà trường.

2. Thực trạng của vấn đề
2.1. Thực trạng về an toàn trường học
- Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo, hệ thống tường bao bảo vệ sơ sài; việc học sinh đánh lộn, hay ngộ độc thực phẩm (đồ ăn vặt, bếp ăn tập thể...) vẫn xảy ra ; nội quy trường học không nghiêm, việc học sinh bị xâm hại trong nhà trường... đã diễn ra ở nhiều nơi và luôn rình rập tới bất kỳ trường học nào.

- Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông đến nay có những hạn chế nhất định do có những tác động khác đến nhà trường vì sự phát triển của xã hội không ngừng. Mặt khác,  Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường là một văn bản pháp quy, đáp ứng kịp thời những thay đổi trong xã hội nhưng chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, thể chế thành các thông tư, quy định trong công tác chỉ đạo đối với trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng. 
2.2. Nhận thức chung về an toàn trường học

Khi khảo sát giáo viên trong trường bằng cách phỏng vấn 20 đồng chí về các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường, cụ thể: "Đ/c cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh thì nhà trường cần phải làm gì?"

Tôi nhận được nhiều câu trả lời khá phong phú, như: Xây mới nhà kiên cố, tránh những công trình có hình dạng sắc nhọn mà học sinh tham gia học tập, vui chơi bị ảnh hưởng; nghiêm cấm các trò chơi nguy hiểm; đảm bảo thực phẩm sạch cho bếp ăn bán trú; cần có biện pháp xử lý học sinh vi phạm các nội quy trường học ....

Điều này cho thấy: việc nhận thức về các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường là đúng nhưng chưa đủ. Các biện pháp chỉ ra mới chỉ là bên ngoài mà những nội dung bên trong rất quan trong ít được đề cập như phần trách nhiệm của thầy cô, gia đình, xã hội, các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, tránh cho thầy cô, học sinh, phụ huynh; các phương án khi xảy ra các tình huống không an toàn... Đương nhiên sẽ khó đưa ra định lượng về độ không an toàn cũng như nguy cơ có thể xảy ra mà tiền lệ chưa có như  ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra đối với trẻ em như: xử trí tai nạn thương tích; kỹ năng sơ cấp cứu; thảm họa thiên tai; dịch bệnh... cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Mặt khác vấn đề rất quan trọng về môi trường văn hóa lành mạnh ít được nhắc đến. Đây cũng là sơ hở mà thói hư, tật xấu dễ xâm nhập, khó kiểm soát.

Mặt khác về góc độ quản lý, đôi lúc chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị ... hoặc kiểm tra nhưng chưa nghiêm túc theo quy định, kiểm tra qua loa, hay kiểm tra đã thấy nhưng chưa xử lý ngay.... Việc thiết lập hồ sơ khi đánh giá, kiểm tra thiếu chặt chẽ cũng là những hạn chế dẫn đến khó xử lý, dễ  gây mất an toàn cho học sinh.

2.3. Nguyên nhân gây mất an toàn cho học sinh trong nhà trường

Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, vui chơi không đảm bảo; kinh phí dành cho nâng cấp, tu bổ, làm mới gặp khó khăn. Thầy giáo, cô giáo và học sinh thiếu kỹ năng cần thiết khi xảy ra như tai nạn thương tích, hỏa hoạn..., trong đó có lý do từ tình hình tệ nạn xã hội phức tạp, luôn rình rập học đường, sẵn sàng tìm mọi cách để lôi kéo học sinh tham gia; sự tác động về mặt trái của kinh tế thị trường; việc xây dựng môi trường xã hội văn hóa, lành mạnh chưa thật sự hiệu quả; tác động mặt trái của những dịch vụ, sản phẩm văn hóa, CNTT khó ngăn chặn; phẩm chất, lối sống, giao tiếp, ứng xử của một số người lớn chưa gương mẫu, chuẩn mực là nguyên nhân mất an toàn cho học sinh trong trường.
Không thể không kể đến phần nguyên nhân quan trọng đó là thể chế chính sách còn bất cập, nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa thỏa đáng, công tác quản lý, chỉ đạo còn có thiếu sót, còn lơ là, chủ quan.
3. Các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường
3.1. Ban hành kế hoạch xây dựng trường học an toàn

Hàng năm, nhà trường Ban hành kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo năm học một cách cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ nội dung; đưa đánh giá xây dựng trường học an toàn là một trong nội dung trong báo cáo sơ, tổng kết của nhà trường.

3.2. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy và học, đồ chơi, phát hiện và xử lí kịp thời các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng có nguy cơ gây mất an toàn đối với học sinh.

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống bạo hành, xâm hại; phòng, chống cháy, nổ; ứng phó với dịch bệnh, thảm họa, thiên tai trong nhà trường...
- Ứng phó và xử lí kịp thời khi xảy ra mất an toàn theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định; tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm thực hiện các yêu cầu, điều kiện và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.3. Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
- Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tập huấn và trang bị đầy đủ tài liệu về kiến thức, kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra đối với học sinh như: xử trí tai nạn thương tích; kỹ năng sơ cấp cứu; thảm họa thiên tai; dịch bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

- Bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, phổ biến pháp luật có liên quan về quyền trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

-  Phổ biến các quy định liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng chống dịch bệnh và phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em tại các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề.

3.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông
- Khai thác các nền tảng công nghệ thông tin kết nối internet để truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường, gia đình và cộng đồng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn; có giải pháp kiểm soát, loại bỏ những nội dung tuyên truyền không phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ, biện pháp và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em; về quyền trẻ em và những vấn đề liên quan đến pháp luật nếu để xảy ra tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em.

- Tuyên truyền về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục, tại gia đình và ngoài cộng đồng; tuyên truyền về số điện thoại 111 của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.

- Thiết lập các kênh thông tin như hộp thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng và các hình thức phù hợp khác; tạo điều kiện để thu nhận thông tin về an toàn trường học hoặc tố giác tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em.

- Thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo hành, xâm hại đối với học sinh.

- Triển khai đa dạng các hình thức trao đổi thông tin với cha mẹ, người bảo trợ của học sinh về kết quả giáo dục và kịp thời thông tin về những tiến bộ hoặc khó khăn của học sinh tại trường (100% giáo viên, phụ huynh đều có số điện thoại; lập Zalo nhóm ...).

3.5. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng
- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng rà soát, đánh giá các tiêu chí về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; chủ động phối hợp khắc phục các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn; huy động sự tham gia của các đơn vị liên quan trong kiểm định chất lượng công trình, cơ sở vật chất theo quy định.

- Phối hợp với các ban, ngành tại địa phương trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục thực hiện các quy định có liên quan đến công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

3.6. Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh
- Lồng ghép giáo dục học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại trong các hoạt động học tập, vui chơi.

- Tăng cường giáo dục học sinh về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông qua hình thức trải nghiệm, thực hành xử trí tình huống bảo vệ bản thân phù hợp với nhu cầu, độ tuổi của học sinh.

4. Kết quả đạt được

4.1. Có kế hoạch theo năm học về xây dựng trường học an toàn một cách cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian.
4.2. Nhà trường xây dựng các phương án: Phương án đảm bảo về  an ninh trật tự (lắp đạt hệ thống hệ thống camera an ninh, xử lý tình huống...); phương án đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích (phương tiện, đối tượng sơ cứu, cấp cứu, hoặc một số tình huống có thể xảy ra...); phương án an toàn phòng, chống cháy, nổ (dập lửa, sơ tán...); phương án an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai (động đất, mưa bão, gió lốc, cháy nổ diện rộng...); phương án phòng, chống dịch bệnh lan rộng, ngộ độc tập thể.

4.3. Nhà trường xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan

- Quy chế phối hợp với Công an phường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông (nhất là khu vực cổng trường).

- Nhà trường xây dựng Quy chế phối hợp với trung tâm y tế phường về tuyên truyền, phòng tránh dịch bệnh, cấp cứu các trường hợp tai nạn thương tích, ốm đau bất thường...

4.4. Đảm bảo các văn bản về an toàn trường học

- Ban hành nội quy ra, vào trường; nội quy bán trú;

- Ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
- Hợp đồng với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định như: Bảo vệ, cấp dưỡng, nhân viên; hợp đồng đơn vị cung cấp nước uống, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú...

- Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các bài viết tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại; dịch bệnh, nội quy, phòng chống cháy nổ…

- Sổ ghi chép của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nội dung liên quan đến công tác an toàn cho học sinh,

- Các hình ảnh, tư liệu (khi triển khai các hoạt động có liên quan);

- Biên bản họp triển khai các phương án;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

4.5. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
- Nhà trường tổ chức lấy phiếu hỏi (lấy ý kiến) học sinh về hiện tượng kì thị, bạo lực, vi phạm về bình đẳng giới trong lớp, trường.

- Có hộp thư góp ý của nhà trường.

- Có số điện thoại đường dây nóng của nhà trường.

- Có biên bản kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Có biên bản xử lý các thông tin phản ánh của người dân (nếu có).

- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của cơ quan công an, chính quyền địa phương có liên quan;
4.6. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường.
Trên cơ sở kế hoạch đề ra, căn cứ quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh một cách linh hoạt thông qua hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, kỹ năng sống, mời chuyên gia… một cách linh hoạt, đảm bảo hiệu quả thiết thực, được phụ huynh đồng tình, đánh giá cao.
*Qua khảo sát (20 giáo viên) với hình thức phỏng vấn trực tiếp nội dung nhận thức về các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường thì hầu hết giáo viên đề có nhận thức khá đầy đủ ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, vui chơi mà giáo viên học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, là sự vào cuộc của cơ quan hữu quan, của gia đình , của xã hội…
 Với các biện pháp mà nhà trường đã thực hiện trong đó có sự đóng góp của tôi, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong nhà trường đã thu được kết quả khá tốt đẹp. Nhà trường là đơn vị đạt chuẩn văn hóa, không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường, không xảy ra các sự vụ do mất an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. 
5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng 
5.1. Nhà trường
- Phải huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc xây dựng trường học an toàn.

- Phải có nguồn kinh phí nhất định từ các nguồn lực hợp pháp để tổ chức các hoạt động  trong công tác tuyên truyền, tập huấn, mô phỏng các tình huống giả định, qua đó hình thành kỹ năng cho giáo viên, học sinh, ví dụ như chữa cháy, thoát hiểm trong trường...


5.2. Về cơ quan giáo dục các cấp 

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trường học an toàn. Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các quy định có liên quan đến công tác xây dựng trường học an toàn, trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm sửa đổi Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông để đưa việc kiểm tra, đánh giá trường học an toàn sớm được thực hiện có nền nếp và phát huy hiệu quả. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn về đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường tiểu học, tôi xin đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học khi ở trường như sau:

- Ban hành kế hoạch xây dựng trường học an toàn

-  Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn
- Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về an toàn trường học
- Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về an toàn trường học
- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng để đảm bảo an toàn
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh
2. Khuyến nghị

Đây là một số giải pháp cụ thể tôi áp dụng trong trường mình. Do vậy khi vận dụng cần phải đánh giá thực tế của mỗi đơn vị để điều chỉnh, bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh cho phù hợp với điều kiện, đối tượng giáo viên, học sinh của trường mình nhằm  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường. Không để xảy ra các vụ việc mất an toàn cho học sinh hoặc giảm thiểu nhất thiệt hại khi xảy ra sự việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của học sinh.

Sáng kiến chưa thể nói đã hoàn chỉnh, do đó khi sử dụng cần tham khảo và bổ sung các biện phápcho đầy đủ hơn/.
                                         Tôi xin chân thành cảm ơn!


